
PHỤ LỤC II
Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của UBND phường Hồng Châu
(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-KTHTĐT ngày     /10/2026

 của Phòng KTHTĐT phường Hồng Châu)

STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
 tại các cơ quan, đơn vị

Số lượng 
tối đa

Mức giá tối đa 
(Triệu đồng/chiếc 

hoặc bộ)
I Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

1 Máy in A3 01 chiếc 58.500

2 Máy Scan A3 01 chiếc 130.000

3 Máy định vị vệ tinh 01 chiếc 103.680

II Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

1 Máy ảnh 01 chiếc 90.000

III Văn phòng HĐND và UBND

1 Bộ máy tính để bàn 01 bộ 33.000

2 Máy in laser đen trắng Brother 01 chiếc 7.600

3 Máy scan chuyên dùng máy mật
Plustek Smartoffice PT480

01 chiếc 22.000
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